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BÁO CÁO
Đánh giá tình hình phục hồi chăn nuôi lợn và định hướng, 
giải pháp phát triển thời gian tới

1. Tình hình phục hồi phát triển sản xuất chăn nuôi lợn 
	Từ những tháng đầu năm 2018 cho đến nay giá bán các loại lợn tăng cao so với  năm 2017, đặc biệt từ tháng 4/2018 giá lợn tăng nhanh (tại thời điểm tháng 7- 8/2018 giá thịt lợn giao động từ 50.000 – 56.000 đồng/kg thịt hơi xuất chuồng). Theo số liệu thống kê, tổng đàn lợn đến thời điểm tháng 6/2018 đạt 442.384 con, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2017 (tổng đàn đã tăng 6% so với thời điểm 01/4/2018, tập trung chủ yếu là đàn lợn thịt).   
	1.1. Lợn nái: 
a) Tổng đàn và chất lượng đàn: 
Tổng đàn 60.000 con, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2017; Trong đó: lợn nái ngoại 19.850 con, chiếm 33% tổng đàn nái; đàn lợn nái lai, nái nội 41.150 con, chiếm 67% tổng đàn nái.
- Nái ngoại: Tập trung chủ yếu ở các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn (18.095 con, chiếm 91,2% tổng đàn nái ngoại); 
Có 36 cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại quy mô từ 300 con trở lên với số lượng 18.095 con, cụ thể:
+ 23 cơ sở tự chủ số lượng đàn nái 7.845 con; 
+ 03 cơ sở nái của Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco và Công ty cổ phần phát triển Nông lâm Hà Tĩnh số lượng 4.950 con nái; 
+ 10 cơ sở liên kết số lượng 5.300 con (liên kết với công ty CP chăn nuôi Mitraco 04 cơ sở, số lượng 1.450 con; LK CP phát triển Nông lâm 01 cơ sở 350con; LK C.P 01 cơ sở 1.200 con; LK Golden Star 05 cơ sở 2.300 con).
- Nái lai, nái nội: Qua thời gian giá thấp vừa qua đàn nái nội, nái lai trong dân loại thải khá lớn, giảm khoảng ½ tổng đàn so với năm 2016 (thời điểm có tổng đàn cao nhất giai đoạn 2014 – 2016).
b) Hình thức tổ chức sản xuất: 
- Đối với 23 cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại tự chủ: Tổ chức sản xuất linh hoạt, tự chủ trong hoạch toán sản xuất, kinh doanh. 
Trong giai đoạn khó khăn về thị trường, giá bán giảm sâu (từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2018), các cơ sở chăn nuôi này phải cải tạo, nâng cấp mở rộng, đầu tư thêm chuồng nuôi lợn thịt; một số cơ sở phải thuê mượn chuồng trại để nuôi như HTX Đồng Môn, HTX Hy Vọng, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc; HTX Hợp Lực, HTX Huệ Hùng đã đầu tư xây dựng lò giết mổ để tự giết mổ bán thịt lợn ra thị trường, … tìm kiếm mọi giải pháp khả thi để vượt qua giai đoạn khó khăn. 
Từ đầu năm 2018 đến nay, khi thị trường tiêu thụ ổn định và giá tăng cao đã giảm bớt khó khăn cho các cơ sở sản xuất giống; tuy nhiên các cơ sở vẫn chưa tái đầu tư phục hồi được đàn lợn nái như quy mô ban đầu, một số cơ sở chỉ duy trì đàn lợn nái ở quy mô trên 100 con (cơ sở nái An Lộc, Can Lộc; Cơ sở nái Xuân Thành, Nghi Xuân).
Hiện nay, một số cơ sở đã có phương án tổ chức chăn nuôi khép kín (từ sản xuất con giống, chăn nuôi lợn thịt, xuất bán), xây dựng, cải tạo chuồng trại để nuôi lợn thịt ngoài chủ trương chấp thuận đầu tư ban đầu (cơ sở nái Thanh Chiến, Hợp Lực, Phan Xuân Hải, Cẩm Xuyên; cơ sở nái Lê Thị Phương, Hương Khê; cơ sở nái Công ty Dịch vụ Hương Sơn, Hương Sơn), chính việc này đã gây ra những khó khăn như: về chuồng trại, công trình xử lý môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở.  
- Đối với các cơ sở chăn nuôi lợn nái và cơ sở gia công của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh: các cơ sở liên kết sản xuất ra con giống đến 63 ngày tuổi, sau đó công ty sẽ điều tiết con giống: cung cấp con giống cho các trại vệ tinh lợn thịt, bán lợn giống ra thị trường; trong tháng 7/2018 Công ty Cổ phần chăn nuôi Mitraco đã chấm dứt hợp đồng gia công với HTX Ân Phú, Công ty TNHH Phú Sơn TC do hết thời hạn Hợp đồng. 
- Đối với 01 cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại liên kết với Công ty chăn nuôi C.P (Khánh Giang): Với quy mô 1.200 con/cơ sở, hiện cơ sở chăn nuôi của HTX Gia Phúc (Can Lộc) vẫn duy trì hợp đồng liên kết với Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, cơ sở ổn định, phát triển theo Hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, thực hiện khá tốt vấn đề về môi trường, dịch bệnh trong chăn nuôi. 
- Đối với 05 cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại liên kết với Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star: Quy mô tổng đàn 2.300 con; các cơ sở lợn nái góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất bao gồm các hạng mục công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất; đến thời điểm này đã có 02 cơ sở có sản phẩm lợn giống thương phẩm bán ra thị trường (cơ sở nái HTX Hoa Nga, Cổ Đạm, Nghi Xuân; cơ sở nái Việt Thái, Thạch Lưu, Thạch Hà).
 1.2. Đàn lợn thịt: Tổng đàn đã tăng hơn so với thời điểm 01/4/2018 (theo số liệu thống kê tháng 6/2018, tổng đàn tăng 6%).
Đối với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn: Hiện có 145 cơ sở chăn nuôi liên kết với tổng đàn 114.000 con; một số cơ sở tự chủ đã duy trì tổng đàn trên 100 con/hộ, hiện nay đã liên hệ mua con giống để tăng đàn. 
Đối với các gia trại chăn nuôi: Số lượng hộ chăn nuôi vẫn duy trì, quy mô ổn định từ 20-50 con/hộ, người chăn nuôi chưa ồ ạt tăng đàn, chỉ tập trung duy trì tổng đàn hiện có theo năng lực của hộ gia đình.
Đối với chăn nuôi quy mô nông hộ nhỏ lẻ: các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã bắt đầu đưa giống vào chăn nuôi, tuy nhiên không phát triển ồ ạt, người dân tập trung vào việc mua con giống ¾ máu ngoại, rất ít hộ dân nuôi lợn thịt siêu nạc như thời điểm chăn nuôi giai đoạn năm 2014-2016.  
1.3. Tình hình thị trường tiêu thụ
a) Thị trường tiêu thụ lợn thương phẩm
- Từ thời điểm tháng 4/2018 đến hiện nay, giá tiêu thụ các loại lợn giao động tăng từ 41.000 – 56.000 đồng/kg thịt hơi xuất chuồng; giá lợn hơi xuất chuồng trong tuần qua dao động từ 50.000 – 53.000 đồng/kg thịt hơi xuất chuồng, tùy loại lợn. Với giá bán hiện nay, các cơ sở chăn nuôi đang có lãi từ trên 1 triệu đồng/con lợn thịt xuất bán. 
- Thị trường tiêu thụ chủ yếu trong địa bàn tỉnh, qua kết quả khảo sát tại các lò mổ tập trung trên địa bàn tỉnh, giết mổ trung bình trên 1.000 con lợn/ngày đêm phục vụ nhu cầu nội tỉnh. 
Các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn liên kết với Công ty CP vẫn xuất bán theo Hợp đồng liên kết, lượng lợn này không tiêu thụ trên địa bàn Hà Tĩnh. 
b) Thị trường tiêu thụ lợn giống
- Đối với lợn giống hậu bị do 02 Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco và phát triển Nông lâm Hà Tĩnh sản xuất, cung ứng cho các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn; theo báo cáo của 02 Công ty 6 tháng đầu năm đã cung ứng 614 con lợn hậu bị cấp bố mẹ, phục vụ cho công tác thay thế đàn nái ngoại cấp bố mẹ tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
- Đối với lợn giống thương phẩm siêu nạc: Hiện nay nhu cầu về lợn giống siêu nạc chưa nhiều nên một số cơ sở giữ lại nuôi lợn thịt (cơ sở Vũ Sơn Đức, Vũ Quang nuôi 2.600 con; cơ sở Tân Lộc, Lộc Hà nuôi 1.500 con, cơ sở Hợp Lực, Cẩm Xuyên nuôi 1.600 con, cơ sở Sơn Tiến, Hương Sơn nuôi 1.000 con, ...); một số cơ sở xuất bán hết lợn giống (cơ sở HTX Hy Vọng, Đức Thọ); con giống xuất bán được với giá dao động từ 1.250.000 – 1.650.000 đồng/con 7-8 kg. 
	2. Khó khăn, vướng mắc
	- Hiện nay, thị trường tiêu thụ các loại lợn được xác định chủ yếu là thị trường nội tỉnh, một ít xuất bán ra ngoại tỉnh, giá cả giao động trong khoảng 48.000 – 52.000 đồng/kg (đối với lợn siêu nạc); tuy nhiên giá lợn chưa ổn định và tăng giảm không dều tại các địa phương.
	- Các cơ sở chăn nuôi lợn nái (cơ sở Thanh Chiến, Hợp Lực, Phan Xuân Hải, Cẩm Xuyên; cơ sở nái Lê Thị Phương, Hương Khê; cơ sở nái Công ty Dịch vụ Hương Sơn, Hương Sơn) đã sửa chữa, mở rộng thêm chuồng trại để nuôi lợn thịt khi chưa được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền và chưa đánh giá lại tác động môi trường, do vậy nguy cơ ảnh hưởng về môi trường và dịch bệnh tại cơ sở chăn nuôi là rất lớn. 
 - Trong thời gian qua số lượng lợn nái trong dân bị loại thải nhiều nên gây ra việc thiếu hụt giống lợn thương phẩm (chủ yếu là lợn 3 máu) phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi của nông hộ, dẫn đến việc người dân mua con giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng và gây ra khó khăn trong công tác quản lý giống, quản lý dịch bệnh.
- Các HTX, THT chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệp được thành lập ở các địa phương (từ trước năm 2017) hầu hết đã “phá vỡ các mối liên kết” trong thời gian chăn nuôi lợn khó khăn; không còn duy trì hình thức tổ chức của HTX, THT; các hộ tự nuôi tự bán, tự mua con giống ngoài thị trường, không kiểm soát được chất lượng và dịch bệnh đối với con giống đưa vào sản xuất. 
3. Dự báo giá tiêu thụ, thị trường thời gian tới
Thời gian tới với việc nhiều giải pháp được triển khai, với việc giảm đàn lợn nái chung tại các địa phương (đặc biệt là đàn lợn nái đối với chăn nuôi nông hộ, dự báo giá lợn hơi trong những tháng tới vẫn ở mức cao đảm bảo người chăn nuôi có lãi. 
Tuy nhiên, giá tiêu thụ vẫn chưa có tính ổn định nên các địa phương cần tiếp tục theo dõi diễn biến để khuyến cáo người dân không nên tái đàn ồ ạt, mặt khác hiện nay giá lợn giống thương phẩm (lợn con) đang cao (dao động từ 1,25 – 1,65 triệu đồng/con 7-8 kg), tái đầu tư chăn nuôi phải tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, đảm bảo chủ động, hiệu quả đồng thời quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. 
4. Giải pháp phát triển thời gian tới
- Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn cấp tỉnh, huyện:
+ Tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn và quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, chọn lọc, loại thải các con giống năng suất kém, nhằm hạ giá thành sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra dịch bệnh, tiêm phòng vắc-xin, quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ gia súc, gia cầm; 
+ Khuyến khích các cơ sở chăn nuôi lợn nái đăng ký đánh giá, chứng nhận  quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP), tạo chuỗi sản xuất từ con giống - lợn thịt - giết mổ - thị trường tiêu thụ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
+ Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn để duy trì, phát triển chuỗi liên kết, với các doanh nghiệp, công ty có đủ tiềm lực kinh tế, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ. Chỉ tham mưu chấp thuận đầu tư đối với các Dự án chăn nuôi đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sản xuất, có thị trường đầu ra ổn định, có biện pháp xử lý chất thải đảm bảo môi trường.
+ Đối với chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ: Chỉ ưu tiên phát triển ở những vùng có điều kiện về đất đai, đảm bảo tiêu chí, khoảng cách chuồng trại, phòng chống dịch bệnh, có biện pháp để bảo vệ môi trường và chăn nuôi liên kết theo chuỗi với các Công ty, Doanh nghiệp lớn nhằm đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. 
+ Khuyến khích chăn nuôi giống bản địa, đặc sản, áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất theo hướng chăn nuôi an toàn, chăn nuôi hữu cơ phù hợp với từng phân khúc, thị hiếu thị trường, tăng khả năng tiêu dùng nội địa để giảm áp lực về thị trường đầu ra sản phẩm chăn nuôi lợn. 
Các Sở, ngành, địa phương:
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm, đảm bảo cho phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. 
- Sở Công thương: Thường xuyên theo dõi, thông tin về giá cả thị trường tiêu thụ và nguồn cung thực phẩm; quản lý thị trường, giảm khâu trung gian, quản lý tốt giá cả; tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông các loại sản phẩm từ gia súc, gia cầm nhất là thịt lợn trên địa bàn. 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi tại cơ sở, có biện pháp xử lý đối với các cơ sở vượt quy mô không đảm bảo các điều kiện về đầu tư, vệ sinh thú y, môi trường ... theo quy định;   chỉ đạo, giám sát việc giảm quy mô nuôi ở các vùng có mật độ chăn nuôi cao, gắn với tuyên truyền các hộ dân tổ chức lại chăn nuôi theo liên kết khi thị trường thuận lợi; không tái đàn ồ ạt tại những vùng chăn nuôi có mật độ cao, không đảm bảo các điều kiện về đất đai, chuồng trại và có nguy cơ cao về dịch bênh, gây ô nhiễm môi trường. 
                                            
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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